
Phụ lụ số 01

Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

I Lĩnh vực: Hộ tịch

1
000.24.26.H56-

200612-1005
Nguyễn Hữu Luận 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

2
000.24.26.H56-

200615-0001
Nguyễn Khắc Lục 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

3
000.24.26.H56-

200615-1001
Phạm Văn Tú 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

4
000.24.26.H56-

200615-0009
Nguyễn Viết Văn 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

5
000.24.26.H56-

200615-0010
Khương Đình Hải 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

6
000.24.26.H56-

200615-0011
Nguyễn Viết Văn 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

7
000.24.26.H56-

200616-0001
Cao Văn Bắc 16/06/2020 Ng Thị Lan 16/06/2020

8
000.24.26.H56-

200616-0002
Nguyễn Thị Liễu 16/06/2020 Ng Thị Lan 07/07/2020 BHYT

9
000.24.26.H56-

200616-1001
Cao Văn Bắc 16/06/2020 Ng Thị Lan 16/06/2020

Từ ngày 15  đến ngày 21 tháng 6  năm 2020

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

UBND XÃ HOẰNG ĐỨC

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 03 THÁNG 6 NĂM 2020

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

10
000.24.26.H56-

200616-1002
Nguyễn Thị Liễu 16/06/2020 Ng Thị Lan 16/06/2020

11
000.24.26.H56-

200616-0003
Nguyễn Thị Liễu 16/06/2020 Ng Thị Lan 16/06/2020

12
000.24.26.H56-

200617-1001
phùng Sỹ Quang 17/06/2020 Ng Thị Lan 17/06/2020

13
000.24.26.H56-

200618-1001
Phạm Văn Tú 18/06/2020 Ng Thị Lan 18/06/2020

14
000.24.26.H56-

200618-1003
Lê tuấn Sơn 18/06/2020 Ng Thị Lan 18/06/2020

15
000.24.26.H56-

200618-1002
Lê tuấn Sơn 18/06/2020 Ng Thị Lan 18/06/2020

16
000.24.26.H56-

200619-1001
Lê Thị Trang 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

17
000.24.26.H56-

200619-1002
Lê Ngọc Thắng 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

18
000.24.26.H56-

200619-1003
Lê Ngọc Thắng 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

19
000.24.26.H56-

200619-1004
Nguyễn Hữu Đệ 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

20
000.24.26.H56-

200619-1005
Nguyễn Hữu Đệ 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

21
000.24.26.H56-

200619-0001
Nguyễn Hữu Đệ 19/06/2020 Ng Thị Lan 09/07/2020 BHYT

22
000.24.26.H56-

200619-0002
Lê Ngọc Thắng 19/06/2020 Ng Thị Lan 09/07/2020 BHYT

23
000.24.26.H56-

200619-1006
Lê Thị Thảo 19/06/2020 Ng Thị Lan 19/06/2020

II Lĩnh vực: Chứng thực

Page 2



Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

1
000.24.26.H56-

200615-0002
Nguyễn Thị Điều 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

2
000.24.26.H56-

200615-0003
Lê Trọng Thống 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

3
000.24.26.H56-

200615-0004
Lê Thị Trang 15/06/2020 Ng Thị Lan 15/06/2020

4
000.24.26.H56-

200615-0005
Lê Thị Trang 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

5
000.24.26.H56-

200615-0006
Vũ Văn Hiếu 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

6
000.24.26.H56-

200615-0007
Nguyễn Xuân Thành 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

7
000.24.26.H56-

200615-0008
Lê Thị Lợi 15/06/2020 Lê Thị Huyên 15/06/2020

8
000.24.26.H56-

200616-0004
Dương Thị Phương 16/06/2020 Lê Thị Huyên 16/06/2020

9
000.24.26.H56-

200617-0001
Lê Thị Ngà 17/06/2020 Lê Thị Huyên 17/06/2020

10
000.24.26.H56-

200617-0002
Nguyễn Thị Hà 17/06/2020 Lê Thị Huyên 17/06/2020

11
000.24.26.H56-

200617-0003
Nguyễn Thị Hà 17/06/2020 Lê Thị Huyên 17/06/2020

12
000.24.26.H56-

200618-0001
Lê Thị Hà 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

13
000.24.26.H56-

200618-0002
Lê Thị Thu 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

14
000.24.26.H56-

200618-0003
Hà Thị Liễu 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

15
000.24.26.H56-

200618-0004
Vũ Thị Thanh Hương 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

16
000.24.26.H56-

200618-0005
Lê Công Thành 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

17
000.24.26.H56-

200618-0006
phùng Sỹ An 18/06/2020 Lê Thị Huyên 18/06/2020

18
000.24.26.H56-

200619-0003
Lê Thị Nụ 19/06/2020 Lê Thị Huyên 19/06/2020

19
000.24.26.H56-

200619-0004
Nguyễn Văn Oanh 19/06/2020 Lê Thị Huyên 19/06/2020

20
000.24.26.H56-

200619-0005
Nguyễn Văn Đức 19/06/2020 Lê Thị Huyên 19/06/2020

21
000.24.26.H56-

200619-0006
nguyễn Bá Bách 19/06/2020 Lê Thị Huyên 19/06/2020

III

1 Phùng Khắc Vui 18/06/2020 Lê Ngọc Hưng 18/06/2020

2 Lê Trọng Đạt 18/06/2020 Lê Ngọc Hưng 18/06/2020

3 Lê Thị Ven 18/06/2020 Nguyễn Đình Dân 18/06/2020

4 Lê Thị Tươi 18/06/2020 Nguyễn Đình Dân 18/06/2020

5
Nguyễn Hữu Long 18/06/2020

Nguyễn Đình Dân
18/06/2020

6
Nguyễn Viết Hòa 18/06/2020

Nguyễn Đình Dân
18/06/2020

7
Quách Thị Hương 18/06/2020

Nguyễn Đình Dân
18/06/2020

8
Lê Văn Mạnh 18/06/2020

Lê Ngọc Hưng
19/06/2020

Lĩnh vực : Cấp đơn làm CCCD
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

9
Trần Thị Trang 19/06/2020

Lê Ngọc Hưng
19/06/2020

10
Lê Trọng Tuấn 19/06/2020

Lê Ngọc Hưng
19/06/2020

IV

1 Lê Ngọc Hùng 16/06/2020 Lê Ngọc Hưng 16/06/2020

2 Lê Thị Huyền 19/06/2020 Lê Ngọc Hưng 19/06/2020

3
Lê Thị Liên 19/06/2020

Lê Ngọc Hưng
19/06/2020

4
Nguyễn Thị Linh Nhi 19/6/2020

Lê Ngọc Hưng
19/06/2020

V

1
Nguyễn Đình Long

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

2
Lê Bá Tuấn

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

3
Lê Bá Thuật

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

4
Lê Bá Trường

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

5
Vũ Văn Bá

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

6
Nguyễn Viết Hưng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

7
Nguyễn Hữu Thử

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

Lĩnh vực : Việc làm

Lĩnh Vực: Cư Trú
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

8
Nguyễn Hữu Hồng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

9
Nguyễn Văn Hồ

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

10
Nguyễn Hữu Giảng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

11
Nguyễn Hữu Thi

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

12
Nguyễn Thị Mỳ

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

13
Nguyễn Thị Tám

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

14
Lê Thị Bộ

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

15
Nguyễn Thị Thân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

16
Phan Thị Hiền

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

17
Lê Thị Hoa

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

18
Lê Thị Thu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

19
Nguyễn Thị Phương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

20
Lê Thị Hiểu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

21
Lê Thị Cao

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

22
Nguyễn Thị Hồng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

23
Nguyễn Thị Tới

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

24
Nguyễn Thị Hiền (bộ)

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

25
Vũ Thị Thúy

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

26
Lê Ngọc Hưng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

27
Lê Thị Thanh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

28
Lê Trọng Phiệt

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

29
Lê Đình Hiếu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

30
Nguyễn Thị Âu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

31
Lê Ngọc Luân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

32
Khương Thị Hương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

33
Lê Hùng Lưu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

34
Lê Thị Tuyết

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

35
Nguyễn Văn Đức

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

36
Lê Hữu Sâm

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

37
Lê Viết Đờn

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

38
Lê Thị Phong

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

39
Nguyễn Thị Lê

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

40
Khương Văn Kiển

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

41
Lê Công Tuấn

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

42
Ngô Văn Chuân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

43
Khương Thị Rốt

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

44
Nguyễn Thị Lan

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

45
Lê Đình Cường

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

46
Lê Bặt Minh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

47
Khương Văn Tá

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

48
Nguyễn Văn Hạnh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

49
Nguyễn Xuân Trung

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

50
Khương Văn Lịch

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

51
Lê Giáp Đông

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

52
Khương Văn Huynh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

53
Nguyễn Văn Hiệp

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

54
Lê Công Hòa

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

55
Lê Công Oanh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

56
Lê Giáp Phương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

57
Hoàng Thị Lương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

58
Nguyễn Trường Xuân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

59
Nguyễn Thị Hương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

60
Dương Tiến Cường

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

61
Cao Thị Phương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

62
Đỗ Văn Tiến

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

63
Nguyễn Văn Hạnh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

64
Nguyễn Hữu Hưng

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

65
Cao Thị Sinh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

66
Lê Thị Hiền

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

67
Phùng Khắc Thảo

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

68
Lê Huy Hiệu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

69
Nguyễn Văn Thanh

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

70
Nguyễn Hồng Quân

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

71
Nguyễn Anh Khoa

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

72
Lê Hồng Phương

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

73
Phạm Thị Diệu

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

74
Lê Thị Thung

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

75
Phùng Thị Liên

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

76
Hỏa Thị Nguyệt Nga

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

77
Nguyễn Văn Đô

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

78
Lê Thị Thúy

17/06/2020 Ng. Khắc Lâm 27/06/2020 x

VI

Không

VII

Không

Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Người có công
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Trạng thái, kết quả giải quyết TTHC

Hồ sơ quá 

hạn giải 

quyết

Hồ sơ 

chưa đủ 

điều kiện 

giải 

quyết ( 

nêu rõ 

thông tin 

về người 

nộp hồ 

sơ)

Hồ sơ 

không giải 

quyết ( nêu 

rõ thông 

tin về 

người nộp 

hồ sơ)

Đang 

giải 

quyết 

TTHC

Đang 

chờ bổ 

sung 

hồ sơ

Đã gửi kết 

quả về bộ 

phận 

TN&TKQ

Đã trả kết 

quả cho công 

dân

TT
Mã hồ sơ

hành chính
Người nộp hồ sơ

Ngày tiếp 

nhận hồ sơ

Người nhận

hồ sơ

Số 

ngày 

quá 

hạn 

giải 

quyết

Thời 

hạn 

trả 

kết 

quả 

lần 

sau

Ngày hẹn 

trả kết quả

VIII

Không

IX

Không

IX

Không

Lĩnh vực: Trồng trọt

Lĩnh vực: Giải quyết đơn thư

Lĩnh vực: Tiếp công dân
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Từ ngày 15  đến ngày 21 tháng 6  năm 2020

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TUẦN 03 THÁNG 6 NĂM 2020
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